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MÔ TẢ

Mỡ bôi trơn tổng hợp (Synthetic) dùng cho tải trọng cao
và khả năng bôi trơn lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.
Sản phẩm sử dụng chất làm đặc vô cơ có khả năng chịu
nhiệt cao. Có thành phần gồm PTFE.

ỨNG DỤNG

Thích hợp cho các điểm hở hoặc kín trong điều kiện làm
việc khắc nghiệt: tiếp xúc với độ ẩm môi trường, rung
động, hơi nước, bụi bẩn, tải trọng và áp suất cao. Nhờ
các đặc tính của nó, thời gian bôi trơn có thể được kéo
dài.

Dành cho các ổ trượt và ổ bi hoạt động ở tốc độ trung
bình và thấp với hệ số tốc độ lên đến ≈ 50.000 (hệ số tốc
độ: đường kính trung bình của ổ bi tính bằng mm x tốc
độ quay tính bằng vòng/phút).

Thích hợp cho các nhà máy đóng chai, nhà máy đóng gói
thực phẩm (máy đóng nắp trong ngành công nghiệp thực
phẩm đóng hộp và kho rau quả), máy ép viên (bôi trơn
bằng tay), hoàn thiện dệt may, nhà máy lọc nước, thiết bị
cảng, tàu thuyền, công nghiệp nói chung, v.v.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Khả năng bám dính và làm kín tuyệt vời, ngay cả khi có 
nước lạnh hoặc nóng, nước muối và hơi nước.

- Bảo vệ chống ăn mòn.
- Nhiệt độ hoạt động từ –20º đến +160º C. Nhiệt độ

tối đa trên 200º C.
- Khả năng chống lão hóa và chịu lực cắt rất cao.
- Khả năng chịu tải và áp suất cực cao.

CẤP CHẤT LƯỢNG
- ISO-L-XBGIB 2
- Chứng nhận NSF H1, nº149166.
- Chứng nhận Halal nº IH-682/2.4/B/76/4/2
- Chứng nhận Kosher

Lưu ý khi sử dụng:
- Sealed bearings must be filled to a maximum of half 

their capacity.
- Avoid mixing with other types of grease.
- Due to its high adherence, its suitability in 

centralised lubrication systems must be verified.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Method Typical values Units

Appearance Translucent white grease

Penetration at 25 ºC ASTM D-217 280 mm-1

Penetration at 25 ºC after 104 strokes ASTM D-217 295 mm-1

Base oil viscosity at 40 ºC ASTM D-445 1000 mm2/s

Dropping point ASTM D 566 none ºC

Water resistance at 80 ºC max. ASTM D 1264 1 %

Welding load, 4 ball test ASTM D 2596  160 kg

Wear scar, 400N,75 ºC, 1 hour ASTM D 2266 0,60 mm

Bearing corrosion ASTM D 1743 1-1-1 (no corrosion) -
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